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Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
 

 

Thực hiện Công văn số 1374/BCĐTW-CTK ngày 16/7/2025 của Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trung ương về việc hướng 

dẫn quy trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra nông thôn, nông 

nghiệp năm 2025 (TĐTNN 2025), Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương hướng 

dẫn bổ sung và điều chỉnh một số nội dung trong Công văn số 1374/BCĐTW-

CTK ngày 16/7/2025 như sau: 

1. Nội dung nghiệm thu 

Tại mục nội dung nghiệm thu được quy định tại Mục 1, Phần II điều chỉnh: 

Nghiệm thu cấp xã (Mục 1.2), nghiệm thu cấp tỉnh (Mục 1.3), nghiệm thu 

cấp trung ương (Mục 1.4): bổ sung nghiệm thu thêm Phiếu số 06A/TĐTNN-

XA; Phiếu số 06B/TĐTNN-XA. 

Đối với phiếu hộ toàn bộ chia theo: Hộ có hoạt động nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản (NLTS), hộ nông thôn không có hoạt động NLTS; hộ thành 

thị không có hoạt động NLTS trước thời điểm 17/7/2025; hộ thành thị không có 

hoạt động NLTS từ ngày 17/7/2025 trở đi. 

2. Trình tự tiến hành nghiệm thu 

Trình tự tiến hành nghiệm thu được quy định tại Mục 2, Phần III điều chỉnh: 

Thay đổi khối lượng phiếu nghiệm thu của BCĐ cấp tỉnh và BCĐ 

trung ương: 

- BCĐ cấp tỉnh nghiệm thu chất lượng toàn bộ phiếu điều tra: Phiếu số 

03/TĐTNN-HM, Phiếu số 04/TĐTNN-TT, Phiếu số 06/TĐTNN-XA; Phiếu số 

06A/TĐTNN-XA; Phiếu số 06B/TĐTNN-XA và 10% phiếu hộ toàn bộ (phiếu 

số 02/TĐTNN-HTB). 

- BCĐ trung ương nghiệm thu ngẫu nhiên tối thiểu 50 phiếu điều tra hộ 

mẫu (phiếu số 03/TĐTNN-HM), tối thiểu 500 phiếu hộ toàn bộ (phiếu số 

02/TĐTNN-HTB), tối thiểu 30 phiếu trang trại (phiếu số 04/TĐTNN-TT) và tối 

thiểu 20 phiếu xã trong tổng số phiếu xã (đảm bảo có đủ từng loại phiếu số 

06/TĐTNN-XA; Phiếu số 06A/TĐTNN-XA; Phiếu số 06B/TĐTNN-XA). 

Lưu ý: Đối với các tỉnh có ít hơn 30 phiếu trang trại (phiếu số 

04/TĐTNN-TT) thực hiện nghiệm thu toàn bộ phiếu trang trại. 
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3. Đánh giá kết quả nghiệm thu 

Điều chỉnh nội dung phần tiêu chí đánh giá đối với điều tra viên: 

Kết quả nghiệm thu TĐTNN 2025 theo tiêu chí (1) và (2) với 02 mức 

như sau: 

 - Đạt yêu cầu: Tiêu chí (1) = 100% và Tiêu chí (2) = 0.  

 - Không đạt yêu cầu: Tiêu chí (1) < 100% và Tiêu chí (2) > 0. 

 

Bổ sung đánh giá quá trình tổ chức triển khai, việc chấp hành chỉ đạo của 

BCĐ cấp trên (Tiêu chí 3). 

- Đạt loại giỏi khi đồng thời đạt 04 tiêu chí (tiêu chí (2) và (3) chỉ áp 

dụng cho BCĐ cấp tỉnh):  

(1) Kiện toàn BCĐ đúng quy định của hướng dẫn và sau 03 ngày khi hoàn 

thành chính quyền địa phương 02 cấp;  

(2) Ban hành đầy đủ các công văn, hướng dẫn và kế hoạch thực hiện theo 

quy định của phương án; 

(3) Ban hành công văn hướng dẫn sau 01 ngày khi có hướng dẫn của 

BCĐ cấp trên trực tiếp;  

(4) Hoàn thành thu thập thông tin đúng thời gian quy định. 

- Đạt loại khá khi đồng thời đạt 04 tiêu chí sau (tiêu chí (2) và (3) chỉ 

áp dụng cho BCĐ cấp tỉnh) 

(1) Kiện toàn BCĐ đúng quy định của hướng dẫn và sau 04 đến 07 ngày 

khi hoàn thành chính quyền địa phương 02 cấp;  

(2) Ban hành đầy đủ các công văn, hướng dẫn và kế hoạch thực hiện theo 

quy định của phương án; 

(3) Ban hành công văn hướng dẫn sau 02 đến 04 ngày khi có hướng dẫn 

của BCĐ cấp trên trực tiếp;  

(4) Hoàn thành thu thập thông tin đúng thời gian quy định. 

- Đạt yêu cầu khi đồng thời đạt 04 tiêu chí sau (tiêu chí (2) và (3) chỉ 

áp dụng cho BCĐ cấp tỉnh) 

(1) Kiện toàn BCĐ đúng quy định của hướng dẫn của BCĐ cấp trên;  

(2) Ban hành các công văn, hướng dẫn và kế hoạch thực hiện theo quy 

định của phương án; 

(3) Ban hành công văn hướng dẫn sau 05 ngày trở lên khi có hướng dẫn 

của BCĐ cấp trên trực tiếp;  

(4) Hoàn thành thu thập thông tin chậm từ 01 đến 10 ngày so với thời gian 

quy định. 

- Không đạt yêu cầu khi có 01 trong 04 tiêu chí sau (tiêu chí (2) và (3) 

chỉ áp dụng cho BCĐ cấp tỉnh) 

(1) Không kiện toàn BCĐ; 

(2) Không ban hành bất cứ công văn, hướng dẫn và kế hoạch thực hiện 

theo quy định của phương án; 



3 

 

(3) Không ban hành công văn hướng dẫn khi có hướng dẫn của BCĐ cấp 

trên trực tiếp;  

(4) Hoàn thành thu thập thông tin chậm từ 11 ngày trở lên so với thời gian 

quy định. 

Điều chỉnh quy định xếp loại: 

Kết quả xếp loại từng loại phiếu điều tra theo tiêu chí (1) và (2) được tính 

theo bảng sau: 

Xếp loại tiêu chí (1) và 

tiêu chí (2) 

Tiêu chí (1) 

95% trở lên 
Từ 90% đến 

dưới 95% 

Từ 85% đến 

dưới 90% 
Dưới 85% 

Tiêu 

chí (2) 

2% trở 

xuống 
Giỏi Khá Đạt yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

Trên 2% 

đến 4% 
Khá Khá Đạt yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

Trên 4% 

đến 6% 
Đạt yêu cầu Đạt yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

Trên 6% 
Không đạt 

yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

Kết quả xếp loại toàn bộ phiếu điều tra: 

- Loại giỏi: Phiếu hộ toàn bộ và ít nhất 01 loại phiếu khác đạt loại giỏi và 

các loại phiếu khác phải đạt yêu cầu trở lên.  

- Loại khá: Phiếu hộ toàn bộ đạt loại khá và các loại phiếu khác phải đạt 

yêu cầu trở lên.  

- Đạt yêu cầu: 04 loại phiếu đạt yêu cầu. 

- Không đạt yêu cầu: Có 01 trong 04 loại phiếu không đạt yêu cầu. 

Đánh giá xếp loại chung 

  Kết quả xếp loại toàn bộ phiếu điều tra 

  Giỏi Khá Đạt yêu cầu 
Không đạt 

yêu cầu 

Tiêu 

chí 

(3) 

Giỏi Giỏi Khá Đạt yêu cầu 
Không đạt 

yêu cầu 

Khá Khá Khá Đạt yêu cầu 
Không đạt 

yêu cầu 

Đạt yêu cầu Đạt yêu cầu Đạt yêu cầu Đạt yêu cầu 
Không đạt 

yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

Không đạt 

yêu cầu 

 

4. Tổ chức thực hiện 

Điều chỉnh thời gian thực hiện nghiệm thu: 
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- Nghiệm thu cấp Tổ trưởng: Thực hiện trong vòng 20 ngày ngay sau khi 

kết thúc giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn, trước ngày 20/8/2025. 

- Nghiệm thu cấp xã: Thực hiện trong vòng 30 ngày ngay sau khi kết thúc 

giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn, trước ngày 30/8/2025. 

- Nghiệm thu cấp tỉnh: Thời gian nghiệm thu cho mỗi đơn vị ở cấp này từ 

1 đến 2 ngày, tùy thuộc vào số lượng đơn vị điều tra và chất lượng phiếu điều tra 

tại địa phương. Toàn bộ công tác nghiệm thu cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 

30/9/2025. 

- Nghiệm thu cấp trung ương: Thời gian nghiệm thu cho mỗi đơn vị ở cấp 

này từ 2 đến 3 ngày, tùy thuộc vào số lượng đơn vị điều tra và chất lượng phiếu 

điều tra ở địa phương. Toàn bộ công tác nghiệm thu cấp trung ương phải hoàn 

thành trước ngày 25/10/2025. 

5. Điều chỉnh mẫu biên bản nghiệm thu 

Bổ sung thông tin chia phiếu hộ toàn bộ theo thông tin của hộ vào các 

mẫu biên bản nghiệm thu. Thay thế Mẫu biên bản nghiệm thu số 2 trong Phụ lục 

II bằng 02 mẫu biên bản nghiệm thu: Mẫu biên bản nghiệm thu số 02A và Mẫu 

biên bản nghiệm thu số 02B kèm theo công văn. 

6. Bổ sung thêm phụ biểu tính lỗi dữ liệu 

Bổ sung Phụ biểu các lỗi tính trên dữ liệu TĐTNN 2025 kèm theo công 

văn phục vụ đánh giá chất lượng dữ liệu Tổng điều tra. 

Ban Chỉ đạo TĐTNN trung ương thông báo để Ban Chỉ đạo các cấp thống 

nhất thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 

- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Ban Chỉ 

đạo TW (để b/c); 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (để b/c); 

- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc (để b/c); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo TW; 

- Thành viên Tổ thường trực TW; 

- Lãnh đạo Cục Thống kê; 

- Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, CTK. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

Nguyễn Thị Hương 
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